
TT Lớp Trường Xếp giải

I CẤP TIỂU HỌC

1 Hoàng Thảo Vy 4C TH Kim Ngọc Nhất

2 Bàn Kiều  Oanh 5C TH Vô Điếm Nhì

3 Nguyễn Thị Quỳnh Như 5B TH&THCS Bằng Hành Nhì

4 Chậu Trần Bảo Ngọc 5B TH&THCS Bằng Hành Nhì

5 Lâm Phương Thảo 4C TH Kim Ngọc Ba

6 Đàm Duy Khôi 5C TH Vô Điếm Ba

7 Vương Ánh Dương 5A TH Kim Ngọc Ba

8 Mai Trọng Quốc Khánh 5B TH Vô Điếm Ba

9 Hoàng Thị Ngọc Lư 5B TH Vô Điếm Ba

10 Bế Thị Gia Hân 4A TH Kim Ngọc Khuyến khích

11 Hoàng Ngọc Diễm 5A TH Kim Ngọc Khuyến khích

12 Mã Thị Huệ 5B TH&THCS Bằng Hành Khuyến khích

13 Chậu Thị Ngọc Đan 5B TH&THCS Bằng Hành Khuyến khích

II TRUNG HỌC CƠ SỞ

1 Hoàng Khánh Lan 9B TH&THCS Bằng Hành Nhất

2 Nguyễn Lan Hương 7A1 THCS Kim Ngọc Nhì

3 Hoàng Diệp Chi 6A TH&THCS Bằng Hành Nhì

4 Sằm Thị Kim Ngân 7A2 THCS Kim Ngọc Nhì

5 Nguyễn Thùy Trang 9A TH&THCS Bằng Hành Ba

6 Hoàng Bình Quân 7A3 THCS Kim Ngọc Ba

7 Nguyễn Kiều Vy 8C THCS Vô Điếm Ba

8 Mai Thị Trà My 9A THCS Vô Điếm Ba

9 Phùng Mai Khánh Huyền 7A3 THCS Kim Ngọc Ba

10 Mai Quỳnh Chi 7A TH&THCS Bằng Hành Khuyến khích

11 Mai Thanh Thuyên 6A THCS Vô Điếm Khuyến khích

12 Nguyễn Ngọc Quỳnh 6B THCS Vô Điếm Khuyến khích
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